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LOẠI HÌNH: KHUNG BỐ A3 CÁ NHÂN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LOẠI HÌNH
	LỚP - TÊN TRƯỜNG
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Huỳnh Khánh An
	Vải bố A3
	5/2 – TH Nguyễn Thị Minh Khai
	

	2
	Phạm Thị Ngọc Hậu
	Vải bố A3
	5/4-TH Lý Tự Trọng
	

	3
	Phạm Thị Ngọc Hòa
	Vải bố A3
	5/4-TH Lý Tự Trọng
	

	4
	Đào Nguyên Ngọc Hân
	Vải bố A3
	5/4-TH Lý Tự Trọng
	

	5
	Nguyễn Phương Linh
	Vải bố A3
	5/5-TH Lý Tự Trọng
	

	6
	Tạ Hào Đô
	Vải bố A3
	4/3 – TH Trương Định
	

	7
	Nguyễn Minh Bảo
	Vải bố A3
	4/4 – TH Trương Định
	

	8
	Huỳnh Quang Trí
	Vải bố A3
	2/17 – TH Lê Văn Thọ
	

	9
	Huỳnh Ngọc Hà Linh
	Vải bố A3
	4/3 _ TH Lê Văn Thọ
	

	10
	Lê Phúc Trà My
	Vải bố A3
	4/2 – TH Lê Văn Thọ
	

	11
	Lương Phương Dung
	Vải bố A3
	4/1 – TH Lê Văn Thọ
	

	12
	Nguyễn Ngọc Bảo Trúc
	Vải bố A3
	5/2 – TH Lê Văn Thọ
	

	13
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	Vải bố A3
	 5/7 – TH Lê Văn Thọ
	

	14
	Võ Quốc Nam
	Vải bố A3
	 5/7 – TH Lê Văn Thọ
	

	15
	Nguyễn Thị Mỹ An
	Vải bố A3
	 5/8 – TH Lê Văn Thọ
	

	16
	Nguyễn Minh Trung
	Vải bố A3
	5/2-TH Thần Đồng
	

	17
	Nguyễn Văn Hồng Hải
	Vải bố A3
	5/2-TH Thần Đồng
	

	18
	Võ Trần Như Quỳnh
	Vải bố A3
	5/1-TH Thần Đồng
	

	19
	Trần Nguyễn An Nhiên
	Vải bố A3
	5/1-TH Thần Đồng
	

	20
	Trương Bảo Ngọc
	Vải bố A3
	5/1-TH Thần Đồng
	

	21
	Võ Lê Quang
	Vải bố A3
	5/1-TH Thần Đồng
	

	22
	Võ Cự Toàn
	Vải bố A3
	5/1-TH Thần Đồng
	

	23
	Đặng Nguyễn Nhất Huy
	Vải bố A3
	5/1-TH Thần Đồng
	

	24
	Phan Giang Lam
	Vải bố A3
	4.2 - TH Nguyễn Thái Bình
	

	25
	Trần Đỗ Phương Uyên
	Vải bố A3
	5.1 - TH Nguyễn Thái Bình
	

	26
	Trần Khánh Hà
	Vải bố A3
	5.3 - TH Nguyễn Thái Bình
	

	27
	Nguyễn Quỳnh Anh
	Vải bố A3
	5.3 - TH Nguyễn Thái Bình
	

	28
	Đỗ Ban Mai
	Vải bố A3
	5.4 - TH Nguyễn Thái Bình
	

	29
	Nguyễn Thị Tâm
	Vải bố A3
	5.4 - TH Nguyễn Thái Bình
	

	30
	Trần Thị Phước Nguyên
	Vải bố A3
	5/13 - Tiểu học Trần Quang Cơ
	

	31
	Lê Thủy Tiên
	Vải bố A3
	5/13 - Tiểu học Trần Quang Cơ
	

	32
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Vải bố A3
	5/10 - Tiểu học Trần Quang Cơ
	

	33
	Nguyễn Xuân Nhi
	Vải bố A3
	4/5 - Tiểu học Trần Quang Cơ
	

	34
	Lê Ngọc Anh
	Vải bố A3
	3/5 - Tiểu học Trần Quang Cơ
	

	35
	Phan Nguyễn Hoài Thương
	Vải bố A3
	9/3-THCS Lương Thế Vinh
	

	36
	Võ Ngọc Khánh Vy
	Vải bố A3
	9/7-THCS Lương Thế Vinh
	

	37
	Đinh Thị Thùy Linh
	Vải bố A3
	9A6 - THCS Nguyễn Ảnh Thủ
	

	38
	Lê Phan Gia Bảo
	Vải bố A3
	8A2 - THCS Nguyễn Ảnh Thủ
	

	39
	Nguyễn Thùy Mỹ Linh
	Vải bố A3
	8A5 - THCS Nguyễn Ảnh Thủ
	

	40
	Lương Thanh Trúc
	Vải bố A3
	8A5 - THCS Nguyễn Ảnh Thủ
	

	41
	Nguyễn Phạm Tuyết Nhi
	Vải bố A3
	8A6- THCS Nguyễn Ảnh Thủ
	

	42
	Phạm Ngọc Hoàng Lan
	Vải bố A3
	8A6 - THCS Nguyễn Ảnh Thủ
	

	43
	Nguyễn Vũ Quỳnh Anh
	Vải bố A3
	7A10– THCS Nguyễn An Ninh
	

	44
	Nguyễn Huỳnh Bảo Trân
	Vải bố A3
	7A10– THCS Nguyễn An Ninh
	

	45
	Trương Việt Anh
	Vải bố A3
	12A13 - THPT Thạnh Lộc
	

	46
	Đặng Trần Uyên Thy
	Vải bố A3
	12A9 - THPT Thạnh Lộc
	

	47
	Nguyễn Thị Ngọc Duyên
	Vải bố A3
	12A3 - THPT Thạnh Lộc
	

	48
	Đặng Phạm Quỳnh Như
	Vải bố A3
	2 – TH Trương Định
	

	49
	Nguyễn Minh Bảo
	Vải bố A3
	4/4 – TH Quang Trung
	

	50
	Trương Hạ Minh Châu
	Vải bố A3
	3/3 – TH Trương Định
	

	51
	Nguyễn Minh Đạt
	Vải bố A3
	7/1 – THCS Hà Huy Tập
	


Tổng cộng: 51 học sinh
